
TT Mã HS SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Thời gian thi

1 131571532 127326 NGÔ HẢI PHONG 21/02/2007 10 A 08:00 - 08:10

2 131571537 127335 NGUYỄN TUẤN PHÚ 17/02/2007 10 A 08:10 - 08:20

3 149106911 127550 NGUYỄN ĐĂNG MINH TRÍ 29/10/2007 10 A 08:20 - 08:30

4 117059160 127569 NGUYỄN THẾ TUẤN 10/9/2007 10 A 08:30 - 08:40

5 147472617 127604 ĐỖ GIA VIỆT 12/10/2007 10 A 08:40 - 08:50

6 143548921 127632 DƯƠNG BÌNH YÊN 13/06/2007 10 A 08:50 - 09:00

7 145123382 126343 TRỊNH MINH ĐỨC 14/01/2007 10 A 09:00 - 09:10

8 143183168 126490 TRƯƠNG QUANG HƯNG 1/5/2007 10 A 09:10 - 09:20

9 145123392 127333 ĐÀO TIẾN PHÚ 9/3/2007 10 A 09:20 - 09:30

10 144525308 127559 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/12/2007 10 A 09:30 - 09:40

11 117087357 126246 LÊ HỮU DUY 12/7/2007 10 A 09:40 - 09:50

12 131466078 127447 NGÔ TRÍ THÀNH 14/07/2007 10 A 09:50 - 10:00

10:00 - 10:05

13 117053495 127510 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 19/06/2007 10 A 10:05 - 10:15

14 145123454 127551 NGUYỄN ĐOÀN TUỆ TRÍ 1/12/2007 10 A 10:15 - 10:25

15 145123812 TRẦN ANH MINH 1/5/2007 10 A 10:25 - 10:35

16 117074502 126204 NGUYỄN DIỆU CHÂU 30/06/2007 10 D 10:35 - 10:45

17 148595782 126107 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 9/8/2007 10 D 10:45 - 10:55

18 117068433 127140 NGUYỄN HỒNG MINH 18/12/2007 10 D 10:55 - 11:05

19 154264469 127220 NGUYỄN BẢO NGÂN 18/07/2007 10 D 11:05 - 11:15

20 117700107 220316 ĐÀO LINH NHI 8/11/2007 10 D 11:15 - 11:25

21 145123466 127317 VŨ QUỲNH NHƯ 10/7/2007 10 D 11:25 - 11:35

22 133752964 127034 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/01/2007 10 D 11:35 - 11:45

23 117110995 127059 TRẦN ĐOÀN GIA LINH 14/05/2007 10 D 11:45 - 11:55

24 130552332 126036 ĐÀM NGỌC DIỆU ANH 10/9/2007 10 D 11:55 - 12:05

25 132941118 127178 NGÔ TUỆ MY 13/07/2007 10 D 11:55 - 12:15

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 105

Thời gian: 8:00 - 12:15, Thứ Sáu 29/07/2022


